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Tuần 19 
                                                                           Thứ ba ngày 28 tháng 12 năm 20... 

 

Tiết 2: Tiếng Việt 

Phụ đạo HS yếu 

A. Mục tiêu: 

- Giúp HS đọc viết được hai vần mới và 

đọc được các tiếng trong bài 77. 

 

 

B. Nội dung: 

- HS  nhìn bảng đọc hai vần mới trong 

bài sau đó ghi vào bảng con. 

- HS  đánh vần -  đọc trơn tiếng, từ mới 

trong bài 77. 

Bồi dưỡng HS khá giỏi 

 

- Giúp HS đọc viết được vần mới và các  

tiếng, từ mới trong bài 77, tìm được các 

tiếng, từ ngoài bài có vần mới học trong 

bài.   

 

- HS  nghe GV đọc: tiếng , từ mới trong 

bài 77 để ghi vào vở. 

- HS  đọc trơn tiếng, từ, câu ứng dụng 

trong bài 77.  

- HS tìm tiếng ngoài bài có vần mới học. 

……………………………………………….. 

 

Tiết 1: Toán 

A. Mục tiêu: 

 - Giúp HS biết 11 gồm 1 chục và 1 đơn vị, 12 gồm 1 chục và 2 đơn vị. 

B. Nội dung: 

- GV đưa ra các nhóm đồ vật có 11, 12 vật mẫu. 

- Hs đếm và ghi số chỉ nhóm đồ vật đó, và nêu cấu tạo của số 11, 12. 

……………………………………………….. 

 

Tiết 3: Luyện chữ 

A. Mục tiêu: 

 - Giúp HS viết đúng, đẹp các tiếng: máy xúc, lọ mực, con vịt, thời tiết theo 

kiểu chữ thường nét đều, viết đúmg quy trình các nét. 

 - Biết giãn cách đúng khoảng cách con chữ. 

B. Nội dung 

1) Hướng dẫn viết bảng. 

- Giáo viên hướng dẫn lần lượt quy trình 

viết từng con chữ, tiếng lên bảng lớp. 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 

- Giáo viên lưu ý uấn nắn giúp học sinh 

viết đúng qui trình từng con chữ. 

 

- Học sinh đọc chữ mẫu, nêu độ cao 

khoảng giữa các âm trong một chữ, 

giữa các chữ trong một với nhau. 

- Học sinh nêu qui trình viết, vị trí các 

dấu thanh. 

- Học sinh tô gió, viết bảng con lần 

lượt từng con chữ theo giáo viên. 

 

 

- Học sinh chú ý viết đúng qui trình. 
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- Giáo viên giải nghĩa nọi dung bài viết. 

2) Hướng dẫn viết vở: 

- Giáo viên lưu ý tư thế ngồi viết, cách 

cầm bút, cách để vở, khoảng cách từ mắt 

đến vở sao cho đúng. 

- Giáo viên đọc nội dung bài viết trên 

bảng  lớp. 

- Giáo viên uấn lắn giúp học sinh hoàn 

thành bài viết. 

- Giáo viên thu một vài vở chấm bài và 

sửa những lỗi sai cơ bản lên bảng lớp 

  

 

- Học sinh đọc lại nội dung bài viết. 

 

 

 

 

- Học sinh  quan sát và viết bài vào vở 

4 ly. 

 

 

- Học sinh quan sát và sửa sai trong 

vở. 

 
 

 

 

                                                                         Thứ năm ngày 30 tháng 12 năm 20... 

 

                                                       Tiết 3: Tiếng Việt 

  

Phụ đạo HS yếu 

A. Mục tiêu: 

- Giúp HS đọc viết được: các vần và đọc 

được các tiếng trong bài 78. 

 

B. Nội dung: 

- HS  nhìn bảng đọc hai vần mới trong 

bài 78 sau đó ghi vào bảng con. 

- HS  đánh vần -  đọc trơn các vần, tiếng  

từ trong bài 78.    

Bồi dưỡng HS khá giỏi 

 

- Giúp HS đọc viết được các vần và các  

tiếng, từ mới trong bài 78 tìm được tiếng 

từ có vần mới vừa học. 

 

- HS  nghe GV đọc: các vần, tiếng trong 

bài 78 để ghi vào vở. 

- HS  đọc trơn tiếng, từ, câu ứng dụng 

trong bài 78.  

- HS tìm tiếng từ ngoài bài có vần mới 

học.   

………………………………………………….. 

 

Tiết 2: Toán 

  

Phụ đạo HS yếu 

A. Mục tiêu: 

- Giúp HS  biết đọc các số 13,14,15 

 

 

B. Nội dung: 

- Gv đọc số 13,14,15 

- Hs viết vào bảng con và đọc lại           

Bồi dưỡng HS khá giỏi 

 

- Giúp HS biết đọc và phân tích được 

hàng chục, hàng đơn vị của các số 

13,14,15. 

 

- Gv đính các nhóm có 13,14,15 đồ vật  

- Hs đếm và ghi số lượng các nhóm đồ vật 

đó.  
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- Hs nêu cấu tạo số 13, 14, 15.              

    

 

                                            Tiết 3:  Hoạt động NGLL 

Chủ điểm: Giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc 
A. Mục tiêu: 

 - Giúp học sinh hiểu biết về một số truyền thống của dân tộc mình. 

B.Nội dung: 

- GV kể về một số truyền thống văn hóa dân tộc cho học sinh nghe.  

…………………………………………………….. 

Thứ sáu ngày 31 tháng 12 năm 20... 

Tiết 2: Tiếng việt 

  

Phụ đạo HS yếu 

A. Mục tiêu: 

- Giúp HS đọc viết được: hai vần, đọc 

được các tiếng từ trong bài 80. 

 

B. Nội dung: 

- HS  nhìn bảng đọc hai vần mới trong 

bài 80 sau đó ghi vào bảng con. 

- HS  đánh vần -  đọc trơn các vần, 

tiếng, câu ứng dụng từ trong bài 80.    

  

  

 

 

Bồi dưỡng HS khá giỏi 

 

- Giúp HS đọc viết được các vần và các  

tiếng, từ mới trong bài 80, tìm được tiếng 

từ có vần mới vừa học. 

 

- HS  nghe GV đọc: các vần, tiếng trong 

bài 80 để ghi vào vở. 

- HS  đọc trơn tiếng, từ, câu ứng dụng 

trong bài 80.  

- HS tìm tiếng từ ngoài bài có vần mới 

học trong bài 80.   

…………………………………………………… 

 

                                                          Tiết 1: Toán 

A. Mục tiêu: 

 - Giúp HS đọc viết và nêu cấu tạo của các số trong phạm vi 20. 

B. Nội dung: 

- GV đưa ra các nhóm đồ vật có số lượng khác nhau lên bảng. 

- HS đếm và ghi số chỉ số lượng các đồ vật tương ứng.  

…………………………………………………… 

 

Tiết 3: Luyện chữ 

A. Mục tiêu: 

 - Giúp HS viết đúng, đẹp các tiếng: Con ốc, bó đuốc, thợ mộc, uống thuốc, đôi 

guốc theo kiểu chữ thường nét đều, viết đúmg quy trình các nét. 

 - Biết giãn cách đúng khoảng cách con chữ. 

B. Nội dung 

1) Hướng dẫn viết bảng.  
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- Giáo viên hướng dẫn lần lượt quy trình 

viết từng con chữ, tiếng lên bảng lớp. 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 

- Giáo viên lưu ý uấn nắn giúp học sinh 

viết đúng qui trình từng con chữ. 

- Giáo viên giải nghĩa nọi dung bài viết. 

2) Hướng dẫn viết vở: 

- Giáo viên lưu ý tư thế ngồi viết, cách 

cầm bút, cách để vở, khoảng cách từ mắt 

đến vở sao cho đúng. 

- Giáo viên đọc nội dung bài viết trên 

bảng  lớp. 

- Giáo viên uấn lắn giúp học sinh hoàn 

thành bài viết. 

- Giáo viên thu một vài vở chấm bài và 

sửa những lỗi sai cơ bản lên bảng lớp 

  

- Học sinh đọc chữ mẫu, nêu độ cao 

khoảng giữa các âm trong một chữ, 

giữa các chữ trong một với nhau. 

- Học sinh nêu qui trình viết, vị trí các 

dấu thanh. 

- Học sinh tô gió, viết bảng con lần 

lượt từng con chữ theo giáo viên. 

 

 

- Học sinh chú ý viết đúng qui trình. 

 

- Học sinh đọc lại nội dung bài viết. 

 

 

 

 

- Học sinh  quan sát và viết bài vào vở 

4 ly. 

 

 

- Học sinh quan sát và sửa sai trong 

vở. 

 
 

…………………………........................................................………………………… 

 

Tuần 20 
                                                                                 Thứ ba ngày 4 tháng 1 năm 20... 

 

Tiết 2: Tiếng Việt 

Phụ đạo HS yếu 

A. Mục tiêu: 

- Giúp HS đọc viết được hai vần mới và 

đọc được các tiếng trong bài 81. 

 

 

B. Nội dung: 

- HS  nhìn bảng đọc hai vần mới trong 

bài sau đó ghi vào bảng con. 

- HS  đánh vần -  đọc trơn tiếng, từ mới 

trong bài 81. 

Bồi dưỡng HS khá giỏi 

 

- Giúp HS đọc viết được vần mới và các  

tiếng, từ mới trong bài 81, tìm được các 

tiếng, từ ngoài bài có vần mới học trong 

bài.   

 

- HS  nghe GV đọc: tiếng , từ mới trong 

bài 81 để ghi vào vở. 

- HS  đọc trơn tiếng, từ, câu ứng dụng 

trong bài 81.  

- HS tìm tiếng ngoài bài có vần mới học. 

……………………………………………….. 
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 Tiết 1: Toán 

A. Mục tiêu: 

 - Giúp HS biết làm tính cọng trong phạm vi 20. 

B. Nội dung: 

- GV yêu cầu học sinh làm bài vào vở các phép tính sau: 

11 +  4=                        16 + 3 =                   10 + 3 =                     12 + 2 = 

10 + 9 =                        14 + 2 =                   16 + 2 =                     11 + 5 = 

……………………………………………….. 

 

Tiết 3: Luyện chữ 

A. Mục tiêu: 

 - Giúp HS viết đúng, đẹp các tiếng: cuốn sách, viên gạch, con ếch, tờ lịch, vở 

kịch theo kiểu chữ thường nét đều, viết đúmg quy trình các nét. 

 - Biết giãn cách đúng khoảng cách con chữ. 

B. Nội dung 

1) Hướng dẫn viết bảng. 

- Giáo viên hướng dẫn lần lượt quy trình 

viết từng con chữ, tiếng lên bảng lớp. 
.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 
 

- Giáo viên lưu ý uấn nắn giúp học sinh 

viết đúng qui trình từng con chữ. 

- Giáo viên giải nghĩa nọi dung bài viết. 

2) Hướng dẫn viết vở: 

- Giáo viên lưu ý tư thế ngồi viết, cách 

cầm bút, cách để vở, khoảng cách từ mắt 

đến vở sao cho đúng. 

- Giáo viên đọc nội dung bài viết trên 

bảng  lớp. 

- Giáo viên uấn lắn giúp học sinh hoàn 

thành bài viết. 

- Giáo viên thu một vài vở chấm bài và 

sửa những lỗi sai cơ bản lên bảng lớp 

  

 

- Học sinh đọc chữ mẫu, nêu độ cao 

khoảng giữa các âm trong một chữ, 

giữa các chữ trong một với nhau. 

- Học sinh nêu qui trình viết, vị trí các 

dấu thanh. 

- Học sinh tô gió, viết bảng con lần 

lượt từng con chữ theo giáo viên. 

 

 

- Học sinh chú ý viết đúng qui trình. 

 

- Học sinh đọc lại nội dung bài viết. 

 

 

 

 

- Học sinh  quan sát và viết bài vào vở 

4 ly. 

 

 

- Học sinh quan sát và sửa sai trong 

vở. 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Thứ năm ngày 6 tháng 1 năm 20... 

                                                       Tiết 3: Tiếng Việt 

  

Phụ đạo HS yếu Bồi dưỡng HS khá giỏi 
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A. Mục tiêu: 

- Giúp HS đọc viết được: các vần và đọc 

được các tiếng trong bài 82. 

 

B. Nội dung: 

- HS  nhìn bảng đọc hai vần mới trong 

bài 82 sau đó ghi vào bảng con. 

- HS  đánh vần -  đọc trơn các vần, tiếng  

từ trong bài 82.    

 

- Giúp HS đọc viết được các vần và các  

tiếng, từ mới trong bài 82 tìm được tiếng 

từ có vần mới vừa học. 

 

- HS  nghe GV đọc: các vần, tiếng trong 

bài 82 để ghi vào vở. 

- HS  đọc trơn tiếng, từ, câu ứng dụng 

trong bài 82.  

- HS tìm tiếng từ ngoài bài có vần mới 

học.   

………………………………………………….. 

 

Tiết 2: Toán 

  

Phụ đạo HS yếu 

A. Mục tiêu: 

- Giúp HS  biết cộng dàng 14 + 3 

 

 

B. Nội dung: 

-  Hs làm bài vào vở 

14 + 3 =                  12 + 0 = 

11 + 4 =                  11 + 2 = 

18 + 1 =                  15 + 0 =          

Bồi dưỡng HS khá giỏi 

 

- Giúp HS biết cộng nhẩm trong phạm vi 

20. 

 

-GV yêu cầu hs cộng nhẩm và nêu kết quả  

14 + 4 =                  12 + 5 = 

11 + 7 =                  11 + 3 = 

18 + 0 =                  15 + 4 =         

15 + 4 =                  13 + 0 =           

                                               Tiết 3:  Hoạt động NGLL 

Chủ điểm: Giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc 
A. Mục tiêu: 

 - Giúp học sinh hát những bài hát về quê hương đất nước hoặc có thể kể những 

câu chuyện về chủ điểm này. 

B.Nội dung: 

- GV kể kể hoặc hát cho học sinh nghe về những bài hát, kể những câu chuyện về 

quê hương đất nước.  

- HS kể chuyện, hoặc hát về chủ điểm này. 

…………………………………………………….. 

 

Thứ sáu ngày 7 tháng 1 năm 20... 

Tiết 2: Tiếng việt 

  

Phụ đạo HS yếu 

A. Mục tiêu: 

- Giúp HS đọc viết được: hai vần, đọc 

được các tiếng từ trong bài 84. 

 

Bồi dưỡng HS khá giỏi 

 

- Giúp HS đọc viết được các vần và các  

tiếng, từ mới trong bài 84, tìm được tiếng 

từ có vần mới vừa học. 
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B. Nội dung: 

- HS  nhìn bảng đọc hai vần mới trong 

bài 84 sau đó ghi vào bảng con. 

- HS  đánh vần -  đọc trơn các vần, 

tiếng, câu ứng dụng từ trong bài 84.    

  

  

 

 

 

- HS  nghe GV đọc: các vần, tiếng trong 

bài 80 để ghi vào vở. 

- HS  đọc trơn tiếng, từ, câu ứng dụng 

trong bài 84.  

- HS tìm tiếng từ ngoài bài có vần mới 

học trong bài 84.   

------------------------------------------------------------------ 

Tiết 1: Toán 

A. Mục tiêu: 

 - Giúp HS biết làm tính dạng 17 – 7. 

B. Nội dung: 

- GV yêu cầu hs làm bài vào vở: 

17 – 7 =              15 – 5 =              14 – 4 =                12 – 2 =               13 – 3 =  

14 – 0 =              17 – 7 =              16 – 6 =                19 – 0 =               12 – 0 = 

…………………………………………………… 

 

Tiết 3: Luyện chữ 

A. Mục tiêu: 

 - Giúp HS viết đúng, đẹp các tiếng: tờ lịch, chênh chếch, vui thích, mũi hếch, 

vở kịch theo kiểu chữ thường nét đều, viết đúmg quy trình các nét. 

 - Biết giãn cách đúng khoảng cách con chữ. 

B. Nội dung 

1) Hướng dẫn viết bảng. 

- Giáo viên hướng dẫn lần lượt quy trình 

viết từng con chữ, tiếng lên bảng lớp. 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 

- Giáo viên lưu ý uấn nắn giúp học sinh 

viết đúng qui trình từng con chữ. 

- Giáo viên giải nghĩa nọi dung bài viết. 

2) Hướng dẫn viết vở: 

- Giáo viên lưu ý tư thế ngồi viết, cách 

cầm bút, cách để vở, khoảng cách từ mắt 

đến vở sao cho đúng. 

- Giáo viên đọc nội dung bài viết trên 

bảng  lớp. 

 

- Học sinh đọc chữ mẫu, nêu độ cao 

khoảng giữa các âm trong một chữ, 

giữa các chữ trong một với nhau. 

- Học sinh nêu qui trình viết, vị trí các 

dấu thanh. 

- Học sinh tô gió, viết bảng con lần 

lượt từng con chữ theo giáo viên. 

 

 

- Học sinh chú ý viết đúng qui trình. 

 

- Học sinh đọc lại nội dung bài viết. 

 

 

 

 

- Học sinh  quan sát và viết bài vào vở 

4 ly. 
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- Giáo viên uấn lắn giúp học sinh hoàn 

thành bài viết. 

- Giáo viên thu một vài vở chấm bài và 

sửa những lỗi sai cơ bản lên bảng lớp 

  

 

 

- Học sinh quan sát và sửa sai trong 

vở. 

 
 

....................................................................................... 

Tuần 21 
                                                                              Thứ ba ngày 11 tháng 1 năm 20... 

 

Tiết 2: Tiếng Việt 

Phụ đạo HS yếu 

A. Mục tiêu: 

- Giúp HS đọc viết được hai vần mới và 

đọc được các tiếng trong bài 86. 

 

 

B. Nội dung: 

- HS  nhìn bảng đọc hai vần mới trong 

bài sau đó ghi vào bảng con. 

- HS  đánh vần -  đọc trơn tiếng, từ mới 

trong bài 86. 

Bồi dưỡng HS khá giỏi 

 

- Giúp HS đọc viết được vần mới và các  

tiếng, từ mới trong bài 86, tìm được các 

tiếng, từ ngoài bài có vần mới học trong 

bài.   

 

- HS  nghe GV đọc: tiếng , từ mới trong 

bài 86 để ghi vào vở. 

- HS  đọc trơn tiếng, từ, câu ứng dụng 

trong bài 86.  

- HS tìm tiếng ngoài bài có vần mới học. 

……………………………………………….. 

 

Tiết 1: Toán 

A. Mục tiêu: 

 - Giúp HS biết làm tính dạng 17 – 7. 

B. Nội dung: 

- GV yêu cầu hs làm bài vào vở: 

17 – 0 =              15 – 0 =              14 – 4 =                12 – 0 =               13 – 0 =  

14 – 4 =              17 – 7 =              16 – 0 =                19 – 9 =               12 – 2 = 

…………………………………………………… 

 

Tiết 3: Luyện chữ 

A. Mục tiêu: 

 - Giúp HS viết đúng, đẹp các tiếng: diều sáo, yêu bé, trái lựu, hươu sao, con 

cọp theo kiểu chữ thường nét đều, viết đúmg quy trình các nét. 

 - Biết giãn cách đúng khoảng cách con chữ. 

B. Nội dung 

1) Hướng dẫn viết bảng. 

- Giáo viên hướng dẫn lần lượt quy trình 

viết từng con chữ, tiếng lên bảng lớp. 
.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 

- Học sinh đọc chữ mẫu, nêu độ cao 

khoảng giữa các âm trong một chữ, 

giữa các chữ trong một với nhau. 
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.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 

- Giáo viên lưu ý uấn nắn giúp học sinh 

viết đúng qui trình từng con chữ. 

- Giáo viên giải nghĩa nọi dung bài viết. 

2) Hướng dẫn viết vở: 

- Giáo viên lưu ý tư thế ngồi viết, cách 

cầm bút, cách để vở, khoảng cách từ mắt 

đến vở sao cho đúng. 

- Giáo viên đọc nội dung bài viết trên 

bảng  lớp. 

- Giáo viên uấn lắn giúp học sinh hoàn 

thành bài viết. 

- Giáo viên thu một vài vở chấm bài và 

sửa những lỗi sai cơ bản lên bảng lớp 

  

- Học sinh nêu qui trình viết, vị trí các 

dấu thanh. 

- Học sinh tô gió, viết bảng con lần 

lượt từng con chữ theo giáo viên. 

 

 

- Học sinh chú ý viết đúng qui trình. 

 

- Học sinh đọc lại nội dung bài viết. 

 

 

 

 

- Học sinh  quan sát và viết bài vào vở 

4 ly. 

 

 

- Học sinh quan sát và sửa sai trong 

vở. 

 
 

………………………………………………………...........................................….. 

 

Thứ năm ngày 13 tháng 1 năm  20... 

                                                       Tiết 3: Tiếng Việt 

  

Phụ đạo HS yếu 

A. Mục tiêu: 

- Giúp HS đọc viết được: các vần và đọc 

được các tiếng trong bài 87. 

 

B. Nội dung: 

- HS  nhìn bảng đọc hai vần mới trong 

bài 87 sau đó ghi vào bảng con. 

- HS  đánh vần -  đọc trơn các vần, tiếng  

từ trong bài 87.    

Bồi dưỡng HS khá giỏi 

 

- Giúp HS đọc viết được các vần và các  

tiếng, từ mới trong bài 87 tìm được tiếng 

từ có vần mới vừa học. 

 

- HS  nghe GV đọc: các vần, tiếng trong 

bài 87 để ghi vào vở. 

- HS  đọc trơn tiếng, từ, câu ứng dụng 

trong bài 87.  

- HS tìm tiếng từ ngoài bài có vần mới 

học.   

 

Tiết 2: Toán 

  

Phụ đạo HS yếu 

A. Mục tiêu: 

- Giúp HS  biết làm được phép tính 

dạng 17 - 7 

Bồi dưỡng HS khá giỏi 

 

- Giúp HS biết cộng nhẩm và đặt tính 

dạng 17 - 7 . 
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B. Nội dung: 

-  Hs làm bài vào vở 

 17 – 7 =              16 – 0 =   

 18 – 0 =              15 – 5 =               

 12 – 2 =              14 – 4 =                             

 

- GV yêu cầu hs cộng nhẩm và nêu kết 

quả    

 19 – 9 =                14 – 4 =                

 14 – 0 =                16 – 0 =                

 18 – 8 =                11 – 1 =                       

 

 
                                               Tiết 3:  Hoạt động NGLL 

Chủ điểm: Giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc 
A. Mục tiêu: 

 - Giúp học sinh biết tự vệ sinh răng miệng. 

B.Nội dung: 

- GV yêu cầu học sinh quan sát nhóm đôi và kể tên những bạn có hàm răng đẹp. 

- GV hướng dẫn học sinh cách đánh răng và giữ vệ sdinh răng miệng. 

 

Thứ sáu ngày 14 tháng 1 năm 20... 

Tiết 2: Tiếng việt 

  

Phụ đạo HS yếu 

A. Mục tiêu: 

- Giúp HS đọc viết được: hai vần, đọc 

được các tiếng từ trong bài 89. 

 

B. Nội dung: 

- HS  nhìn bảng đọc hai vần mới trong 

bài 89 sau đó ghi vào bảng con. 

- HS  đánh vần -  đọc trơn các vần, 

tiếng, câu ứng dụng từ trong bài 89.    

  

  

 

 

Bồi dưỡng HS khá giỏi 

 

- Giúp HS đọc viết được các vần và các  

tiếng, từ mới trong bài 89, tìm được tiếng 

từ có vần mới vừa học. 

 

- HS  nghe GV đọc: các vần, tiếng trong 

bài 89 để ghi vào vở. 

- HS  đọc trơn tiếng, từ, câu ứng dụng 

trong bài 89.  

- HS tìm tiếng từ ngoài bài có vần mới 

học trong bài 89.   

----------------------------------------------------------------- 

Tiết 1: Toán 

A. Mục tiêu: 

 - Giúp HS biết làm tính cộng, trừ trong phạm vi 20. 

B. Nội dung: 

- GV yêu cầu hs làm bài vào vở: 

17 – 7 =              15 – 5 =              14 – 4 =                12 – 2 =               13 – 3 =  

14 – 0 =              17 – 7 =              16 – 6 =                19 – 0 =               12 – 0 = 

14 + 3 =              12 + 7 =             14 + 0 =                12 + 4 =               17 + 0 = 

11 + 5 =              11 + 5 =             15 + 2 =                16 + 0 =               16 + 1 = 

Tiết 3: Luyện chữ 
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A. Mục tiêu: 

 - Giúp HS viết đúng, đẹp các tiếng: tấm liếp, giàn mướp, nhịp cầu, cá chép, 

đèn xếp theo kiểu chữ thường nét đều, viết đúmg quy trình các nét. 

 - Biết giãn cách đúng khoảng cách con chữ. 

B. Nội dung 

1) Hướng dẫn viết bảng. 

- Giáo viên hướng dẫn lần lượt quy trình 

viết từng con chữ, tiếng lên bảng lớp. 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 

- Giáo viên lưu ý uấn nắn giúp học sinh 

viết đúng qui trình từng con chữ. 

- Giáo viên giải nghĩa nọi dung bài viết. 

2) Hướng dẫn viết vở: 

- Giáo viên lưu ý tư thế ngồi viết, cách 

cầm bút, cách để vở, khoảng cách từ mắt 

đến vở sao cho đúng. 

- Giáo viên đọc nội dung bài viết trên 

bảng  lớp. 

- Giáo viên uấn lắn giúp học sinh hoàn 

thành bài viết. 

- Giáo viên thu một vài vở chấm bài và 

sửa những lỗi sai cơ bản lên bảng lớp 

  

 

- Học sinh đọc chữ mẫu, nêu độ cao 

khoảng giữa các âm trong một chữ, 

giữa các chữ trong một với nhau. 

- Học sinh nêu qui trình viết, vị trí các 

dấu thanh. 

- Học sinh tô gió, viết bảng con lần 

lượt từng con chữ theo giáo viên. 

 

 

- Học sinh chú ý viết đúng qui trình. 

 

- Học sinh đọc lại nội dung bài viết. 

 

 

 

 

- Học sinh  quan sát và viết bài vào vở 

4 ly. 

 

 

- Học sinh quan sát và sửa sai trong 

vở. 

 
 

 

Tuần 22 
                                                                               Thứ ba ngày 18 tháng 1 năm 20.. 

Tiết 2: Tiếng Việt 

Phụ đạo HS yếu 

A. Mục tiêu: 

- Giúp HS đọc viết được hai vần mới và 

đọc được các tiếng trong bài 90. 

 

 

B. Nội dung: 

- HS  nhìn bảng đọc hai vần mới trong 

bài sau đó ghi vào bảng con. 

- HS  đánh vần -  đọc trơn tiếng, từ mới 

Bồi dưỡng HS khá giỏi 

 

- Giúp HS đọc viết được vần mới và các  

tiếng, từ mới trong bài 90, tìm được các 

tiếng, từ ngoài bài có vần mới học trong 

bài.   

 

- HS  nghe GV đọc: tiếng , từ mới trong 

bài 90 để ghi vào vở. 

- HS  đọc trơn tiếng, từ, câu ứng dụng 
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trong bài 90. trong bài 90.  

- HS tìm tiếng ngoài bài có vần mới học. 

……………………………………………….. 

Tiết 1: Toán 

A. Mục tiêu: 

 - Giúp HS nhận biết dàng toán có lời văn. 

B. Nội dung: 

- GV ghi một số bài toán có lời văn lên bảng. 

- HsS đọc bài toán và trả lời câu hỏi: 

? Bài toán cho biết gì 

? Bài toán hỏi gì 

- HS điền phần còn thiếu vào phép tính. 

…………………………………………………… 

Tiết 3: Luyện chữ 

A. Mục tiêu: 

 - Giúp HS viết đúng, đẹp các tiếng: thiếp mời, ướp cá, đèn típ theo kiểu chữ 

thường nét đều, viết đúmg quy trình các nét. 

 - Biết giãn cách đúng khoảng cách con chữ. 

B. Nội dung 

1) Hướng dẫn viết bảng. 

- Giáo viên hướng dẫn lần lượt quy trình 

viết từng con chữ, tiếng lên bảng lớp. 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 

- Giáo viên lưu ý uấn nắn giúp học sinh 

viết đúng qui trình từng con chữ. 

- Giáo viên giải nghĩa nọi dung bài viết. 

2) Hướng dẫn viết vở: 

- Giáo viên lưu ý tư thế ngồi viết, cách 

cầm bút, cách để vở, khoảng cách từ mắt 

đến vở sao cho đúng. 

- Giáo viên đọc nội dung bài viết trên 

bảng  lớp. 

- Giáo viên uấn lắn giúp học sinh hoàn 

thành bài viết. 

- Giáo viên thu một vài vở chấm bài và 

sửa những lỗi sai cơ bản lên bảng lớp 

 

- Học sinh đọc chữ mẫu, nêu độ cao 

khoảng giữa các âm trong một chữ, 

giữa các chữ trong một với nhau. 

- Học sinh nêu qui trình viết, vị trí các 

dấu thanh. 

- Học sinh tô gió, viết bảng con lần 

lượt từng con chữ theo giáo viên. 

 

 

- Học sinh chú ý viết đúng qui trình. 

 

- Học sinh đọc lại nội dung bài viết. 

 

 

 

 

- Học sinh  quan sát và viết bài vào vở 

4 ly. 

 

 

- Học sinh quan sát và sửa sai trong 

vở 
 

 
                                         Tiết 3:  Hoạt động NGLL 
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Chủ điểm: Giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc 
A. Mục tiêu: 

 - Giúp học sinh biết luawtj giao thông. 

B.Nội dung: 

- GV yêu cầu học sinh quan sát về an toàn giao thông và đặt câu hỏi về nội dung bức 

tranh. 

- GV hướng dẫn học sinh cách đi đúng đường của mình. 

- Hướng dẫn học sinh chơi trò chơi đi tìm tín hiệu 

……………………………………………………. 

Thứ năm ngày 20 tháng 1 năm 20... 

                                                       Tiết 3: Tiếng Việt 

  

Phụ đạo HS yếu 

A. Mục tiêu: 

- Giúp HS đọc viết được: các vần và đọc 

được các tiếng trong bài 91. 

 

B. Nội dung: 

- HS  nhìn bảng đọc hai vần mới trong 

bài 91 sau đó ghi vào bảng con. 

- HS  đánh vần -  đọc trơn các vần, tiếng  

từ trong bài 91.    

Bồi dưỡng HS khá giỏi 

 

- Giúp HS đọc viết được các vần và các  

tiếng, từ mới trong bài 91 tìm được tiếng 

từ có vần mới vừa học. 

 

- HS  nghe GV đọc: các vần, tiếng trong 

bài 91 để ghi vào vở. 

- HS  đọc trơn tiếng, từ, câu ứng dụng 

trong bài 91.  

- HS tìm tiếng từ ngoài bài có vần mới 

học.   

 

------------------------------------------------------------------------- 

Tiết 2: Toán 

  

Phụ đạo HS yếu 

A. Mục tiêu: 

- Giúp HS  nắm được qui trình giải toán 

có lời văn. 

 

B. Nội dung: 

-  GV ghi bài toán có lời văn lên bảng. 

- HS đọc, nêu phép tính và làm vào vở                             

Bồi dưỡng HS khá giỏi 

 

- Giúp HS biết làm hoàn chỉnh bài toán có 

lời văn. 

 

- GV ghi bài toán lên bảng. 

- HS tự đọc và làm hoàn chỉnh bài toán 

vào vở.              

 

--------------------------------------------------------------------- 

Tiết 3:  Hoạt động NGLL 

Chủ điểm: Giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc 
A. Mục tiêu: 

 - Giúp hs biết giữ vệ sinh răng miệng thường xuyên. 

B.Nội dung: 

- GV yêu cầu hs kể những việc của mình để giữ vệ sinh răng miệng. 
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? Hằng ngày các em thường đánh răng vào lúa nào và mấy lần. 

- Hs thực hành đánh răng. 

 
 ……………………………………………………………………………………….. 

 

Thứ sáu ngày 21 tháng 1 năm 20... 

Tiết 2: Tiếng việt 

  

Phụ đạo HS yếu 

A. Mục tiêu: 

- Giúp HS đọc viết được: hai vần, đọc 

được các tiếng từ trong bài 93. 

 

B. Nội dung: 

- HS  nhìn bảng đọc hai vần mới trong 

bài 93 sau đó ghi vào bảng con. 

- HS  đánh vần -  đọc trơn các vần, 

tiếng, câu ứng dụng từ trong bài 93.    

  

  

 

 

Bồi dưỡng HS khá giỏi 

 

- Giúp HS đọc viết được các vần và các  

tiếng, từ mới trong bài 93, tìm được tiếng 

từ có vần mới vừa học. 

 

- HS  nghe GV đọc: các vần, tiếng trong 

bài 93 để ghi vào vở. 

- HS  đọc trơn tiếng, từ, câu ứng dụng 

trong bài 93.  

- HS tìm tiếng từ ngoài bài có vần mới 

học trong bài 93.   

------------------------------------------------------------------ 

Tiết 1: Toán  

A. Mục tiêu: 

 - Giúp HS củng cố các bước giải toán có lời văn. 

 - HS biết làm dúng các bước giải toán có lời văn. 

B. Nội dung: 

- GV ghi bài toán có lời văn lên bảng. 

- HS đọc và ghi toám tắt. 

- HS đọc lại tóm tắt và giải toán. 

…………………………………………………… 

Tiết 3: Luyện chữ 

A. Mục tiêu: 

 - Giúp HS viết đúng, đẹp các tiếng: cuốn sách, chim chích, tờ lịch, chênh 

chếch, theo kiểu chữ thường nét đều, viết đúmg quy trình các nét. 

 - Biết giãn cách đúng khoảng cách con chữ. 

B. Nội dung 

1) Hướng dẫn viết bảng. 

- Giáo viên hướng dẫn lần lượt quy trình 

viết từng con chữ, tiếng lên bảng lớp. 
.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 

- Học sinh đọc chữ mẫu, nêu độ cao 

khoảng giữa các âm trong một chữ, 

giữa các chữ trong một với nhau. 

- Học sinh nêu qui trình viết, vị trí các 

dấu thanh. 
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.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 
 

- Giáo viên lưu ý uấn nắn giúp học sinh 

viết đúng qui trình từng con chữ. 

- Giáo viên giải nghĩa nọi dung bài viết. 

2) Hướng dẫn viết vở: 

- Giáo viên lưu ý tư thế ngồi viết, cách 

cầm bút, cách để vở, khoảng cách từ mắt 

đến vở sao cho đúng. 

- Giáo viên đọc nội dung bài viết trên 

bảng  lớp. 

- Giáo viên uấn lắn giúp học sinh hoàn 

thành bài viết. 

- Giáo viên thu một vài vở chấm bài và 

sửa những lỗi sai cơ bản lên bảng lớp 

  

- Học sinh tô gió, viết bảng con lần 

lượt từng con chữ theo giáo viên. 

 

 

- Học sinh chú ý viết đúng qui trình. 

 

- Học sinh đọc lại nội dung bài viết. 

 

 

 

 

- Học sinh  quan sát và viết bài vào vở 

4 ly. 

 

 

- Học sinh quan sát và sửa sai trong 

vở. 

 
 

 

Tuần 23 
                                                                              Thứ ba ngày 25 tháng 1 năm 20... 

 

Tiết 2: Tiếng Việt 

Phụ đạo HS yếu 

A. Mục tiêu: 

- Giúp HS đọc viết được hai vần mới và 

đọc được các tiếng trong bài 95. 

 

 

B. Nội dung: 

- HS  nhìn bảng đọc hai vần mới trong 

bài sau đó ghi vào bảng con. 

- HS  đánh vần -  đọc trơn tiếng, từ mới 

trong bài 95. 

Bồi dưỡng HS khá giỏi 

 

- Giúp HS đọc viết được vần mới và các  

tiếng, từ mới trong bài 95, tìm được các 

tiếng, từ ngoài bài có vần mới học trong 

bài.   

 

- HS  nghe GV đọc: tiếng , từ mới trong 

bài 95 để ghi vào vở. 

- HS  đọc trơn tiếng, từ, câu ứng dụng 

trong bài 95.  

- HS tìm tiếng ngoài bài có vần mới học. 

……………………………………………….. 

 

Tiết 1: Toán 

A. Mục tiêu: 

 - Giúp HS nhận biết dàng toán có lời văn. 

B. Nội dung: 

- GV ghi một số bài toán có lời văn lên bảng. 

- HsS đọc bài toán và trả lời câu hỏi: 

https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/


 

 

hoc360.net – Tài liệu học tập miễn phí 

 

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/                                      

? Bài toán cho biết gì 

? Bài toán hỏi gì 

- HS điền phần còn thiếu vào phép tính. 

…………………………………………………… 

 Tiết 3: Luyện chữ 

A. Mục tiêu: 

 - Giúp HS viết đúng, đẹp các tiếng: lớp học, cá chép, đèn xếp, chụp đèn, giàn 

mướp, theo kiểu chữ thường nét đều, viết đúmg quy trình các nét. 

 - Biết giãn cách đúng khoảng cách con chữ. 

B. Nội dung 

1) Hướng dẫn viết bảng. 

- Giáo viên hướng dẫn lần lượt quy trình 

viết từng con chữ, tiếng lên bảng lớp. 
.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 

- Giáo viên lưu ý uấn nắn giúp học sinh 

viết đúng qui trình từng con chữ. 

- Giáo viên giải nghĩa nọi dung bài viết. 

2) Hướng dẫn viết vở: 

- Giáo viên lưu ý tư thế ngồi viết, cách 

cầm bút, cách để vở, khoảng cách từ mắt 

đến vở sao cho đúng. 

- Giáo viên đọc nội dung bài viết trên 

bảng  lớp. 

- Giáo viên uấn lắn giúp học sinh hoàn 

thành bài viết. 

- Giáo viên thu một vài vở chấm bài và 

sửa những lỗi sai cơ bản lên bảng lớp 

  

 

- Học sinh đọc chữ mẫu, nêu độ cao 

khoảng giữa các âm trong một chữ, 

giữa các chữ trong một với nhau. 

- Học sinh nêu qui trình viết, vị trí các 

dấu thanh. 

- Học sinh tô gió, viết bảng con lần 

lượt từng con chữ theo giáo viên. 

 

 

- Học sinh chú ý viết đúng qui trình. 

 

- Học sinh đọc lại nội dung bài viết. 

 

 

 

 

- Học sinh  quan sát và viết bài vào vở 

4 ly. 

 

 

- Học sinh quan sát và sửa sai trong 

vở. 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                           Thứ năm ngày 27  tháng 1 năm 20... 

                                                       Tiết 3: Tiếng Việt 

  

Phụ đạo HS yếu 

A. Mục tiêu: 

- Giúp HS đọc viết được: các vần và đọc 

được các tiếng trong bài 96. 

 

B. Nội dung: 

Bồi dưỡng HS khá giỏi 

 

- Giúp HS đọc viết được các vần và các  

tiếng, từ mới trong bài 96 tìm được tiếng 

từ có vần mới vừa học. 
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- HS  nhìn bảng đọc hai vần mới trong 

bài 96 sau đó ghi vào bảng con. 

- HS  đánh vần -  đọc trơn các vần, tiếng  

từ trong bài 96.    

- HS  nghe GV đọc: các vần, tiếng trong 

bài 96 để ghi vào vở. 

- HS  đọc trơn tiếng, từ, câu ứng dụng 

trong bài 96.  

- HS tìm tiếng từ ngoài bài có vần mới 

học.   

----------------------------------------------------------------- 

Tiết 1: Toán 

A. Mục tiêu: 

- Giúp HS biết vẽ đoạn thẳng và ghi số đo cm. 

B. Nội dung: 

- GV vẽ vài đoạn thẳng lên bảng. 

- HS dùng thước vẽ tương tự như gv và đọc tên đoạn thẳng đó.            

----------------------------------------------------------------------- 

                                               Tiết 3:  Hoạt động NGLL 

Chủ điểm: Giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc 
A. Mục tiêu: 

 - Giúp học sinh biết luawtj giao thông. 

B.Nội dung: 

- GV yêu cầu học sinh quan sát về an toàn giao thông và đặt câu hỏi về nội dung bức 

tranh. 

- GV hướng dẫn học sinh cách đi đúng đường của mình. 

- Hướng dẫn học sinh chơi trò chơi đi tìm tín hiệu 

……………………………………………………. 

Thứ sáu ngày 28 tháng 1 năm 20... 

Tiết 2: Tiếng việt 

  

Phụ đạo HS yếu 

A. Mục tiêu: 

- Giúp HS đọc viết được: hai vần, đọc 

được các tiếng từ trong bài 98. 

 

B. Nội dung: 

- HS  nhìn bảng đọc hai vần mới trong 

bài 98 sau đó ghi vào bảng con. 

- HS  đánh vần -  đọc trơn các vần, 

tiếng, câu ứng dụng từ trong bài 98.    

  

  

 

 

Bồi dưỡng HS khá giỏi 

 

- Giúp HS đọc viết được các vần và các  

tiếng, từ mới trong bài 98, tìm được tiếng 

từ có vần mới vừa học. 

 

- HS  nghe GV đọc: các vần, tiếng trong 

bài 98 để ghi vào vở. 

- HS  đọc trơn tiếng, từ, câu ứng dụng 

trong bài 98.  

- HS tìm tiếng từ ngoài bài có vần mới 

học trong bài 98.   

--------------------------------------------------------------- 

Tiết 1: Toán 
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A. Mục tiêu: 

 - Giúp HS nắm được các số tròn chục, biết đọc viết các số đó. 

B. Nội dung: 

- GV ghi các số từ 10 đến 90 lên bảng. 

- HS đọc và ghi lại và vở. 

? Các số tròn chục là số có mấy chữ số 

? Chữ số 30 có số nào đứng trước, số nào đứng sau 

? Các số tròn chục giống nhau ở chữ số nào 

- HS đọc xuôi và ngược dãy số từ 10 dến 90 

…………………………………………………… 

Tiết 3: Luyện chữ 

A. Mục tiêu: 

 - Giúp HS viết đúng, đẹp các tiếng: họa sì, múa xòe, gió xoáy, củ khoai, quê 

ngoại,  theo kiểu chữ thường nét đều, viết đúmg quy trình các nét. 

 - Biết giãn cách đúng khoảng cách con chữ. 

B. Nội dung 

1) Hướng dẫn viết bảng. 

- Giáo viên hướng dẫn lần lượt quy trình 

viết từng con chữ, tiếng lên bảng lớp. 
.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 

- Giáo viên lưu ý uấn nắn giúp học sinh 

viết đúng qui trình từng con chữ. 

- Giáo viên giải nghĩa nọi dung bài viết. 

2) Hướng dẫn viết vở: 

- Giáo viên lưu ý tư thế ngồi viết, cách 

cầm bút, cách để vở, khoảng cách từ mắt 

đến vở sao cho đúng. 

- Giáo viên đọc nội dung bài viết trên 

bảng  lớp. 

- Giáo viên uấn lắn giúp học sinh hoàn 

thành bài viết. 

- Giáo viên thu một vài vở chấm bài và 

sửa những lỗi sai cơ bản lên bảng lớp 

  

 

- Học sinh đọc chữ mẫu, nêu độ cao 

khoảng giữa các âm trong một chữ, 

giữa các chữ trong một với nhau. 

- Học sinh nêu qui trình viết, vị trí các 

dấu thanh. 

- Học sinh tô gió, viết bảng con lần 

lượt từng con chữ theo giáo viên. 

 

 

- Học sinh chú ý viết đúng qui trình. 

 

- Học sinh đọc lại nội dung bài viết. 

 

 

 

 

- Học sinh  quan sát và viết bài vào vở 

4 ly. 

 

 

- Học sinh quan sát và sửa sai trong 

vở. 
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